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PHỤ LỤC A – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phụ lục A-5 

CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(NHÓM CARBAMATE): THỰC HIỆN THEO AOAC 2007.01 

Mẫu được xử lý bằng phương pháp QuEChERS, trích ly bằng acetonitrile (ACN) 

và tách nước trong mẫu với hỗn hợp muối MgSO4 + NaCl. Sau đó mẫu được làm sạch 

bằng hấp thụ rắn phân tán (dispersive-SPE) để loại bỏ axit hữu cơ, nước dư và các thành 

phần khác. Sau đó ống d-SPE mang đi ly tâm và rút dung dịch ra mang đi thổi khô. Sau 

khi thổi khô mẫu sẽ được định mức lại với MeOH/H2O và mang đi siêu lọc qua màng 

lọc nylon vào vial. Cuối cùng mẫu được mang đi phân tích bằng kỹ thuật sắc ký lỏng 

ghép khối phổ hai lần (LC-MS/MS). 

Kết quả được tính toán theo công thức sau: 

Dư lượng thuốc kích thích tăng trưởng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được 

tính theo công thức sau để xác định hàm lượng trong mẫu: 

𝐻𝐿 = 𝐶𝑜𝑛𝑐 ×
𝑓

𝑚
 

Trong đó: 

• Conc: Nồng độ (𝜇𝑔/𝑘𝑔) có được từ diện tích peak mẫu với phương 

trình đường chuẩn 

• f: Thể tích pha loãng (ml) 

• m: Khối lượng mẫu ban đầu 

  



 

Phụ lục A-6 

CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG THUỐC KÍCH THÍCH TĂNG 

TRƯỞNG ĐỘNG VẬT (SALBUTAMOL) THỰC HIỆN THEO TCVN 

11294:2016 

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LCMS) đã được phát triển để xác định đồng 

thời salbutamol trong thức ăn chăn nuôi và thịt động vật. Các mẫu được chiết siêu âm 

bằng dung dịch ACN/H2O (1:1), lọc qua cột X-C Strata đã được hoạt hóa bằng MeOH 

và H2O, rửa lại cột bằng MeOH, rửa giải bằng EtoAc/ NH4OH (4:1) và mang đi thổi 

khô. Sau khi thổi khô định mức lại bằng dung dịch MeOH/H2O (1:1) qua vial và mang 

đi phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ hai lần (LC-MS/MS). 

Phụ lục A-7 

CHỈ TIÊU KIM LOẠI NẶNG (Hg) TRONG THỦY HẢI SẢN 

Mẫu được mang đi cân vào thuyển cân, thuyền cân đưa vào máy và máy sẽ tiến 

hành đo tự động với những yêu cầu mà kiểm nghiệm viên đã lập trình trước đó. 

Phụ lục A-8 

CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG VI SINH VẬT 

➢ Escherichia coli thực hiện theo ISO 16649-2:2001 

Cân 10g mẫu + 90ml MRD → Đồng nhất → Chọn 2 nồng độ pha loãng thích hợp là 

101 và 103, hút 1ml dung dịch cho vào đĩa petri vô trùng (mỗi nồng độ cấy 1 đĩa), bổ 

sung môi trường TSA, lắc đều, để yên cho đến khi môi trường đông lại → Lật ngược 

các đĩa đã chuẩn bị và đặt vào tủ (44℃/24ℎ) → Đếm các khuẩn lạc màu xanh dương. 

Hàm lượng vi sinh vật được tính toán kết quả theo công thức sau: 

Nếu đĩa có khuẩn lạc mọc thì biểu thị kết quả theo công thức: 

𝑁 =  
∑ 𝐶

𝑉 × (𝑛1 + 0.1 × 𝑛2)
 

Trong đó: 

• N: Số lượng CFU của E. Coli dương tính 𝛽-glucuronidaza hiện diện trong 

1ml hay 1g mẫu thử 



 

• ∑ 𝐶: Tổng số khuẩn lạc đếm được trên các đĩa được giữ lại từ 2 độ pha 

loãng liên tiếp 

• n1: Số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng thứ 1 

• n2: Số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng thứ 2 

• V: Thể tích dung dịch cấy vào đĩa tương ứng với độ pha loãng được giữ lại 

• d: Hệ số pha loãng tương ứng với độ pha loãng thứ nhất được giữ lại 

(d=1 trong những trường hợp các mẫu ở dạng lỏng khi mẫu thử được cấy 

trực tiếp) 

Nếu không có khuẩn lạc mọc tất cả các độ pha loãng, kể cả mẫu thứ ban đầu 100 

(sản phẩm lỏng) hoặc ở huyền phù ban đầu 10-1 (sản phẩm khác), thì biểu thị kết quả 

như sau: 

Đối với sản phẩm lỏng (CFU/ml) 

< 
1

𝑉 ×𝑑
 

V: Thể tích dung dịch cấy của mẫu thử 

d: hệ số pha loãng = 100 

Đối với sản phẩm khác (CFU/g) 

< 
1

𝑉 ×𝑑
 

V: Thể tích dung dịch cấy của huyền phù ban đầu mẫu thử 

d: hệ số pha loãng ban đầu = 10-1 

➢ Salmonella thực hiện theo ISO 6579-1:2017 

Cân 25g mẫu + 225ml môi trường tăng sinh BPW (37℃/24ℎ) → Hút 0.1ml dịch 

tăng sinh sang môi trường tăng sinh chọn lọc RV (42℃/24ℎ) → Phân lập khuẩn lạc 

đơn trên môi trường XLD (37℃/24ℎ) → Chọn khuẩn lạc đặc trưng cho Salmonella 

cấy sang NA (Ủ qua đêm) → Thử nghiệm sinh hóa (TSI, Lysin, Ure, Indol, ONPG) → 

Thử nghiệm ngưng kết kháng huyết thanh (Poly: O) → Kết luận: Salmonella dương 

tính/âm tính trong 25g mẫu.  



 

PHỤ LỤC B – KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Bảng 0.6 Kết quả khảo sát chợ kinh doanh thực phẩm 

 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1 

A 

A1 ĐẠT 

2 A2 ĐẠT 

3 A3 ĐẠT 

4 A4 ĐẠT 

5 A5 ĐẠT 

6 A6 ĐẠT 

7 A7 ĐẠT 

8 A8 KHÔNG ĐẠT 

9 A9 KHÔNG ĐẠT 

10 A10 KHÔNG ĐẠT 

11 A11 KHÔNG ĐẠT 

12 A12 KHÔNG ĐẠT 

TỶ LỆ % A ĐẠT 58,3% 

TỶ LỆ % A KHÔNG ĐẠT 41,7% 

13 

B 

B1 ĐẠT 

14 B2 ĐẠT 

15 B3 ĐẠT 

16 B4 ĐẠT 

17 B5 ĐẠT 

18 B6 ĐẠT 

19 B7 ĐẠT 



 

20 B8 ĐẠT 

TỶ LỆ % B ĐẠT 100% 

TỶ LỆ % B KHÔNG ĐẠT 0 

XẾP LOẠI 
KHÔNG ĐẠT CHUẨN CHỢ KINH 

DOANH THỰC PHẨM 

  



 

Phụ lục B-2 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI CHỢ BÌNH TÂY QUẬN 6 TPHCM 

  

Hình 0.1 Hình ảnh khu kinh doanh sản phẩm động vật 

  

Hình 0.2 Hình ảnh khu kinh doanh dịch vụ ăn uống 



 

  

Hình 0.3 Hình ảnh khu kinh doanh sản 

phẩm rau củ quả 

  

Hình 0.4 Hình ảnh khu kinh doanh thủy hải 

sản 

  



 

PHỤ LỤC B-3 

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM TRÊN NỀN THƯC PHẨM DO SINH VIÊN TỰ 

THỰC HIỆN 

Bảng 0.7 Kết quả dư lượng thuốc kích thích tăng trưởng động vật trong thịt heo 

 
 

 

 

STT 
Loại 

mẫu 

Mã 

quầy 

nghiên 

cứu 

Mã 

mẫu 
Đơn vị 

Chỉ tiêu 

kiểm 

nghiệm 

Kết 

quả 
MDL 

Kết 

luận 

1 
Thịt 

heo 
C4 

12308_ 

0006 
𝜇g/kg Salbutamol -0,01 0,5 KPH 

 

 

 

 



 

Bảng 0.8 Kết quả dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả 

 

 

 

STT 

Mã 

chợ 

nghiên 

cứu 

Mã mẫu 

Độ 

lặp 

(lần) 

ĐƠN 

VỊ 

Chỉ tiêu kiểm 

nghiệm 

Hàm lượng 

trong mẫu 
MDL 

Kết 

luận 

1 E5 12308_0012 2 mg/kg 

Aldicarb sulfoxide 0,96 

0,003 KPH Aldicarb_NH4 0,24 

aldicarb-sulfone 0,67 



 

carbaryl 0,93 

carbofuran 1.53 

Carbofuran-3-

hydroxy+NH4 
0,17 

Fenobucarb 0,49 

Methiocarb 0,23 

Methomyl 0,51 

oxamyl 1,66 

propoxur 0,49 

Bảng 0.9 Kết quả dư lượng kim loại nặng (Hg) trong thủy hải sản 

 

 



 

STT 
Loại 

mẫu 

Mã 

quầy 

nghiên 

cứu 

Mã 

mẫu 

Độ lặp 

(Lần) 
Đơn vị 

Chỉ 

tiêu 

kiểm 

nghiệm 

Kết 

quả 
MDL 

Kết 

luận 

1 Tôm D2 No 1 2 mg/kg Hg 0,014 0,1 KPH 

Bảng 1.0 Kết quả hàm lượng vi sinh vật trong thực phẩm khác 

 

Hình đĩa E. Coli 

 

Hình đĩa Salmonella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC B-4 

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG 

RAU CỦ QUẢ DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM (CASE) 

THỰC HIỆN 
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